
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 92383 10A4 Ngô Trần Việt Nam Anh 06/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

2 92384 10A4 Nguyễn Duy Anh 13/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

3 101582 10A4 Phan Vy Anh 19/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

4 139386 10A4 Vũ Minh Anh 13/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 91991 10A4 Bùi Ngọc Hồng Ân 04/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

6 124402 10A4 Trần Nguyễn Thiên Ân 18/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

7 139959 10A4 Trần Hoàng Thái Bình 24/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

8 90160 10A4 Lê Ngọc Đan Chi 14/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

9 124538 10A4 Trần Thị Kiều Diễm 05/11/2006 Nữ Tỉnh Đồng Nai

10 90195 10A4 Phạm Nguyễn Thục Doanh 29/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

11 131784 10A4 Bùi Đức Duy 18/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

12 140007 10A4 Huỳnh Bảo Duy 05/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

13 128901 10A4 Nguyễn Thùy Duyên 13/01/2006 Nữ Tỉnh Quảng Nam

14 101631 10A4 Nguyễn Thị Vân Đài 30/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

15 93328 10A4 Trần Hoàng Linh Đan 20/04/2006 Nữ Tỉnh Đồng Nai

16 167894 10A4 Trần Duy Điền 19/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

17 93908 10A4 Vũ Lâm Đức 30/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 104532 10A4 Lê Ngọc Khanh 28/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 104585 10A4 Ngô Anh Khôi 23/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

20 95923 10A4 Nguyễn Minh Khôi 03/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

21 104606 10A4 Trần Ngọc Thanh Khuê 14/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

22 9448 10A4 Bùi Quang Kiên 17/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

23 104758 10A4 Lê Huỳnh Kim Ngân 08/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

24 167305 10A4 Lưu Đình Khôi Nguyên 09/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

25 104840 10A4 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 13/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

26 91375 10A4 Nguyễn Thiện Nhân 14/12/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

27 91865 10A4 Bùi Gia Phú 19/12/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

28 94227 10A4 Hà Thiên Sơn 10/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

29 105106 10A4 Nguyễn Hữu Thịnh 10/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

30 106494 10A4 Nguyễn Ngọc Thương Thương 16/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

31 105285 10A4 Nguyễn Phan Thanh Tùng 24/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

32 102363 10A4 Lê Nguyên Anh Vũ 17/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
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